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	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 10: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)
1. Chính sách kinh tế mới
Đọc sách giáo khoa mục I.1 bài 10 trang 53, 54
2. Liên bang Xô viết thành lập
Đọc sách giáo khoa mục I.2 bài 10 trang 55
II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)
1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên 
Đọc sách giáo khoa mục II.1 bài 10 trang 55-58
2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô
Đọc sách giáo khoa mục II.2 bài 10 trang 58
B.  Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)
1. Chính sách kinh tế mới
* Hoàn cảnh lịch sử:
- Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.
- Tình hình chính trị không ổn định.  
- Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu 
- Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.
* Nội dung:
- Tháng 3/1921, thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng.
- Thực chất là chuyển nền kinh tế do nhà nước độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát
* Tác dụng - ý nghĩa:
- Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt
- Là bài học đối với công cuộc xây dựng CNXH  của một số nước xã hội chủ nghĩa.
2. Liên bang Xô viết thành lập
- Tháng 12/1922 thành lập Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô).
 II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)
1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên 
- Công nghiệp: thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
- Mục đích: đưa Liên Xô trở thành một nước có những ngành công nghiệp chủ chốt
- Biện pháp:
+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
+ Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn 
- Kết quả: 
+ Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.
+ Nông nghiệp: ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp
+ Văn hóa - giáo dục: thanh toán nạn mù chữ 
+ Xã hội: cơ cấu giai cấp thay đổi  
2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô
- Từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.
- Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập của các nước đế quốc.
- Năm 1925 thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 nước
 - Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 

C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1:  Hoàn thành bảng sau bằng cách điền vào ô trống cho phù hợp:

	Thời gian
	Nội dung sự kiện

	Tháng 3/1921
	

	Tháng 12/1922
	

	1928-1932
	

	1933-1937
	

	1937-1941
	




 Gợi ý:

	Thời gian
	Nội dung sự kiện

	Tháng 3/1921
	Thời kì thực hiện Chính sách kinh tế mới của Lê-nin.

	Tháng 12/1922
	Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.

	1928-1932
	Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

	1933-1937
	Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai.

	1937-1941
	Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba.


 
2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp của Liên Xô có nội dung cơ bản là gì?
A. Thực hiện chế độ trưng thu lương thực thừa.
B. Nông dân không được phép trao đổi lương thực trên thị trường.
C. Thay thế trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực .
D. Thuế lương thực nộp bằng tiền.
Câu 2: Bản chất của Chính sách kinh tế mới là xây dựng nền kinh tế:
A. Độc quyền nhà nước.
B. Thị trường tự do.
C. Nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.
D. Nông nghiệp tập thể hóa có quy mô sản xuất lớn.
Câu 3:  Năm 1933, Liên Xô đã thiết lập được quan hệ ngoại giao với quốc gia nào?
A. Anh.
B. Đức.
C. Mĩ.
D. Pháp.
Câu 4: Từ 1922 đến 1933 nhiều nước trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, điều này chứng tỏ:
A. Khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.
B. Các nước Đế quốc đã nể sợ Liên Xô.
C. Liên Xô trở thành thị trường tiềm năng đối với nền kinh tế các nước lớn.
D. Mâu thẫn giữa TBCN và XHCN đã chấm hết.
 Câu 5: Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã:
A. ban hành Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
B. ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.
C. ban hành Chính sách kinh tế mới.
D. cải cách chính phủ.
 D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) phần 1 và phần 3
Xem trước câu hỏi trang 63
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	C









